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HƯỚNG DẪN

XÂY DỰNG DỰ TOÁN NGÂN SÁCH CÔNG ĐOÀN NĂM 2008

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Căn cứ Luật Công đoàn Việt Nam, Luật Ngân sách Nhà nước và các văn bản pháp luật liên quan, để Liên đoàn Lao động các tỉnh, thành phố; Công đoàn Ngành Trung ương; Công đoàn Tổng Công ty và đơn vị trực thuộc Tổng Liên đoàn có cơ sở và chủ động cân đối ngân sách. Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam hướng dẫn công tác đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ ngân sách Công đoàn năm 2007 và  xây dựng dự toán ngân sách công đoàn ( NSCĐ) năm 2008 như sau:

A- ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NGÂN SÁCH CÔNG ĐOÀN NĂM 2007

Căn cứ dự toán ngân sách công đoàn năm 2007 đã được Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam giao, phát huy những kết quả đã đạt được của 6 tháng đầu năm, Liên đoàn Lao động các tỉnh, thành phố; Công đoàn Ngành Trung ương; Công đoàn Tổng Công ty và đơn vị trực thuộc Tổng Liên đoàn trong 6 tháng cuối năm tập trung chỉ đạo thực hiện đôn đốc thu kinh phí, đoàn phí công đoàn, từng bước khắc phục tình trạng thất thu kinh phí, đoàn phí công đoàn trong các khu vực sản xuất kinh doanh; kinh tế ngoài quốc doanh.

1- Đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ Thu NSCĐ năm 2007

Căn cứ kết quả thu 6 tháng đầu năm, đánh giá kết quả thu năm 2007 trên cơ sở thực hiện các biện pháp phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức dự toán thu NSCĐ đã được giao; trong đó phân tích một số vấn đề chủ yếu sau:

- Kết quả thực hiện thu NSCĐ năm 2007 so với dự toán đã được Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam giao. Năm 2007 phấn đấu thực hiện tăng thu NSCĐ tối thiểu 3-5% so với dự toán được giao.

- Đánh giá phân tích những nhân tố ảnh hưởng, tác động đến kết quả thực hiện thu năm 2007 như: chuyển đổi, sắp xếp lại doanh nghiệp, giải thể, sáp nhập…

- Đánh giá phân tích tác động ảnh hưởng của việc sửa đổi, bổ sung về chế độ chính sách và cơ chế quản lý thu trong năm 2007

- Đánh giá, phân tích việc thực hiện quy định của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về thu - phân phối và sử dụng NSCĐ; thuận lợi và khó khăn của việc thu kinh phí công đoàn khu vực hành chính sự nghiệp theo Thông tư liên tịch số 119/2004/TTLT/BTC-TLĐ ngày 8/12/2004 của Bộ Tài chính và Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

- Những giải pháp, kiến nghị về chế độ chính sách, mẫu biểu báo cáo, phần mềm kế toán công đoàn…

2- Đánh giá thực hiện nhiệm vụ Chi NSCĐ năm 2007

- Đánh giá việc phân bổ, bố trí nguồn vốn tình hình thực hiện các dự án, công trình đầu tư xây dựng cơ bản ( XDCB) trong năm 2007 ( so sánh và phân tích nhu cầu vốn cho các công trình, dự án XDCB đã được phê duyệt với nguồn vốn đã bố trí để thực hiện năm 2007)

- Phân tích kết quả việc sử dụng NSCĐ thực hiện các hoạt động phong trào theo từng nhiệm vụ đã được Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn hoặc Ban Thường vụ giao trong năm 2007.

- Đánh giá kết quả thực hiện chương trình hành động của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn về Luật thực hiện tiết kiệm, chống lãng phí trong tổ chức công đoàn.

- Đánh giá tình hình, kết quả triển khai thực hiện Nghị định số 130/2005/NĐ-CP ngày 17/10/2005 của Chính phủ về cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính. 

- Đối với  đơn vị sự nghiệp trực thuộc Tổng Liên đoàn cần đánh giá tình hình tổ chức triển khai thực hiện chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính đối với các đơn vị sự nghiệp công lập theo Nghị định số 43/2006/NĐ-CP ngày 25/4/2006 của Chính phủ và Nghị định số 115/2005/NĐ-CP ngày 5/9/2005 của Chính phủ.

- Đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết số 04/NQ-ĐCT ngày 19/3/2007; Chỉ thị số 02/CT-TLĐ ngày 20/3/2007 của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Hướng dẫn số 513/HD-TLĐ ngày 2/4/2007 của Tổng Liên đoàn về phát huy và sử dụng hiệu quả nguồn ngân sách công đoàn trong giai đoạn hiện nay.

- Đánh giá kết quả thực hiện chế độ cải cách tiền lương ( đối với đơn vị sự nghiệp trực thuộc Tổng Liên đoàn ).

Trên cơ sở kết quả đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ NSCĐ năm 2007, đánh giá việc thực hiện thu - chi NSCĐ và các chính sách chế độ khác có liên quan, Liên đoàn Lao động các tỉnh, thành phố; Công đoàn Ngành Trung ương; Công đoàn Tổng Công ty và đơn vị trực thuộc Tổng Liên đoàn chủ động đề xuất cụ thể việc sửa đổi, bổ sung về chế độ thu - chi NSCĐ, kiến nghị công tác hướng dẫn chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ NSCĐ gửi về Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam để nghiên cứu, sửa đổi bổ sung kịp thời.

B- CÔNG TÁC XÂY DỰNG DỰ TOÁN NGÂN SÁCH CÔNG ĐOÀN NĂM 2008

1- Mục tiêu, nguyên tắc

- Dự toán thu NSCĐ năm 2008 phải được xây dựng theo hướng tích cực và hiệu quả, đảm bảo thu đúng, thu đủ các nguồn thu, đáp ứng được nhu cầu chi, phục vụ tốt nhất nhiệm vụ công tác công đoàn, đại hội công đoàn các cấp tiến tới Đại hội lần thứ X Công đoàn Việt Nam. 

- Dự toán thu NSCĐ năm 2008 được xây dựng trên cơ sở phân tích, dự báo khách quan, khoa học các yếu tố về tăng trưởng, chuyển dịch cơ cấu kinh tế, biến động thị trường, giá cả trong nước và thế giới.

2- Một số nội dung chủ yếu

2.1 Công tác xây dựng dự toán Thu NSCĐ năm 2008:

- Dự toán thu NSCĐ năm 2008 phải xây dựng tích cực, vững chắc có tính khả thi cao với mức tăng tối thiểu 12-15% so với mức ước thực hiện năm 2007 ( mức ước thực hiện năm 2007 tăng tối thiểu 3-5% so với dự toán thu NSCĐ năm 2007 đã được Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn giao).

- Dự toán thu NSCĐ năm 2008 phải có chuyển biến tích cực về công tác dự báo, xây dựng, xét duyệt và tổ chức thực hiện. Tăng cường hơn nữa quyền và trách nhiệm của các cấp công đoàn đã được phân cấp quản lý ngân sách công đoàn.

- Xây dựng dự toán thu Kinh phí công đoàn thực hiện theo Thông tư liên tịch số 119/2004/TTLT/BTC-TLĐ ngày 8/12/2004 của Bộ Tài chính và Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam “ Hướng dẫn trích nộp kinh phí công đoàn”. Xây dựng dự toán thu kinh phí công đoàn trên cơ sở dự báo tăng trưởng kinh tế năm 2008 đối với từng ngành, các cơ sở kinh tế của từng địa phương để tính đúng, tính đủ, thu đúng, thu đủ nguồn thu kinh phí công đoàn. Dự toán thu của Liên đoàn Lao động các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương bao gồm đầy đủ cả nguồn thu kinh phí công đoàn trên địa bàn xã, phường, thị trấn.

- Xây dựng dự toán thu Đoàn phí công đoàn thực hiện theo Thông tri số 58/TTr-TLĐ ngày 10/5/2004 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam

Ban Thường vụ công đoàn các cấp cần quan tâm hơn nữa công tác thu kinh phí, đoàn phí công đoàn khu vực ngoài quốc doanh.

+ Chú ý: Đưa số dư dự kiến của năm 2007 vào cân đối dự toán thu - chi NSCĐ năm 2008.

2.2 Công tác xây dựng dự toán Chi NSCĐ năm 2008:

- Dự toán chi NSCĐ năm 2008 phải trong phạm vi số được phân phối sử dụng theo quy định của Tổng Liên đoàn, trên cơ sở chế độ, định mức. Tập trung kinh phí bố trí cho các nhiệm vụ quan trọng, đảm bảo tiết kiệm chống lãng phí.

- Dự toán chi NSCĐ năm 2008 tập trung chi cho các hoạt động phong trào, đẩy mạnh và quan tâm hơn nữa đến nội dung và hình thức hoạt động. Đảm bảo đủ kinh phí để tổ chức Đại hội các cấp từ công đoàn cơ sở đến cấp Liên đoàn lao động tỉnh, thành phố; Công đoàn Ngành Trung ương.

- Dự toán chi đầu tư phát triển: Tập trung bố trí chi đầu tư phát triển cho các dự án, công trình trọng điểm, bố trí vốn theo tiến độ các công trình, dự án chuyển tiếp theo tiến độ thực hiện, đặc biệt các dự án, công trình trọng điểm, công trình xây dựng cơ bản dở dang dự kiến có khả năng hoàn thành đưa vào sử dụng trong năm 2008.

- Đối với Liên đoàn Lao động các tỉnh, thành phố; Công đoàn Ngành Trung ương; Công đoàn Tổng Công ty trực thuộc Tổng Liên đoàn, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khuyến khích các đơn vị thực hiện theo cơ chế giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính quy định tại Nghị định số 130/2005/NĐ-CP ngày 17/10/2005 của Chính phủ. Các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Tổng Liên đoàn thực hiện  theo Nghị định 43/2006/NĐ-CP ngày 25/4/2006 của Chính phủ và Nghị định số 115/2005/NĐ-CP ngày 5/9/2005 của Chính phủ.

- Đối với các đơn vị sự nghiệp tiếp tục bố trí dự toán ngân sách và huy động các nguồn tài chính thực hiện cải cách tiền lương, chủ động tính toán dành nguồn để thực hiện cải cách tiền lương theo hướng: tiết kiệm 10% chi thường xuyên năm 2008 ( không kể tiền lương và các khoản có tính chất lương).

- Nội dung và phạm vi chi của công đoàn cơ sở thực hiện theo  quy định số 1582/QĐ-TLĐ ngày 9/11/2000 của Tổng Liên đoàn. Chế độ chi của các cấp công đoàn cấp trên cơ sở thực hiện theo các quy định hiện hành của Nhà nước.

2.3 Hồ sơ dự toán NSCĐ năm 2008 gửi về Tổng Liên đoàn gồm 02 bộ:

- Báo cáo dự toán thu - chi NSCĐ ( mẫu số B 08/DTTC -TLĐ)

- Thống kê danh sách lao động, quỹ tiền lương các đơn vị SXKD, HCSN, NQD do đơn vị  quản lý.

- Thống kê lao động quỹ lương các đơn vị:  HCSN TW, SXKD TW.

- Thống kê danh sách các đơn vị NQD có đủ điều kiện hưởng lương và phụ cấp lương theo quy định của Tổng Liên đoàn.

- Danh sách cán bộ công đoàn chuyên trách ( tính đến 31/12/2007)

- Bản thuyết minh chi tiết dự toán thu - chi NSCĐ năm 2008.

C- TỔ CHỨC THỰC HIỆN

- Liên đoàn Lao động các tỉnh, thành phố; Công đoàn Ngành Trung ương; Công đoàn Tổng Công ty và đơn vị trực thuộc Tổng Liên đoàn căn cứ tình hình thực hiện thu - chi NSCĐ 2 năm 2006, 2007 tổ chức công tác xây dựng, tổng hợp và báo cáo dự toán NSCĐ năm 2008 theo đúng quy định của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, quy định Luật Ngân sách Nhà nước và văn bản hướng dẫn này  ( báo cáo đầy đủ nội dung và biểu mẫu theo quy định) gửi về Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam trước ngày 30/9/2007.

- Ban Tài chính Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam chủ trì và tổ chức duyệt dự toán NSCĐ năm 2008 trực tiếp với Liên đoàn Lao động các tỉnh, thành phố; Công đoàn Ngành Trung ương; Công đoàn Tổng Công ty và đơn vị trực thuộc Tổng Liên đoàn dự kiến từ khoảng 15/10 đến 20/11/2007. 

 ( Lịch làm việc cụ thể sẽ thông báo sau)

Những Liên đoàn Lao động tỉnh, thành phố; Công đoàn Ngành Trung ương; Công đoàn Tổng Công ty và đơn vị trực thuộc Tổng Liên đoàn nếu có yều cầu làm việc trực tiếp về dự toán NSCĐ năm 2008 để nghị đăng ký lịch làm việc về thời gian, địa điểm với Ban Tài chính Tổng Liên đoàn trước ngày 10/10/2007 để bố trí.

Trong quá trình xây dựng dự toán NSCĐ năm 2008 khi có những chính sách, chế độ mới ban hành, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam sẽ có thông báo hướng dẫn bổ sung; Việc xây dựng dự toán NSCĐ năm 2008 nếu có những vướng mắc đề nghị đơn vị phản ánh về Ban Tài chính Tổng Liên đoàn để kịp thời giải quyết.

TL. ĐOÀN CHỦ TỊCH

TRƯỞNG BAN TÀI CHÍNH

Nơi nhận:

- Các LĐLĐ tỉnh, T/phố; CĐ ngành TW; CĐ TCty

   trực thuộc TLĐ. ( để thực hiện)

- Các đơn vị trực thuộc TLĐ ( để thực hiện)

- T/trực ĐCT-TLĐ ( để báo cáo)

- Lưu Ban T/chính TLĐ
- Lưu VP-TLĐ
   Nguyễn Huy Lập
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